
Stt Họ tên Lớp Giới tính Nơi sinh Năm sinh Dân tộc SĐD cá nhân

343 Lê Mỹ Anh 6A5 Nữ TP. Hồ Chí Minh 20/01/2013 Kinh

344 Mai Quốc Anh 6A5 Nam  Bình Dương  02/09/2013 Kinh

345 Phạm Quỳnh Anh 6A5 Nữ  Bình Dương  17/01/2013 Kinh

346 Trần Phương Anh 6A5 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 18/01/2013 Kinh

347 Tô Thị Thanh Châm 6A5 Nữ Bình Dương 10/10/2013 Kinh

348 Lê Thanh Duy 6A5 Nam Bình Dương 29/12/2012 Kinh

349 Nguyễn Trường Duy 6A5 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 15/05/2013 Kinh

350 Nguyễn Thị Thuý Hằng 6A5 Nữ Bình Dương 10/10/2013 Kinh

351 Bùi Ngọc Gia Hân 6A5 Nữ Bình Dương 18/05/2013 Kinh

352 Bùi Trung Hiếu 6A5 Nam Bình Dương 03/09/2013 Kinh

353 Trịnh Nguyễn Đức Hiếu 6A5 Nam TP. Hồ Chí Minh 01/01/2013 Kinh

354 Thân Thế Nam Hồng 6A5 Nam Bình Dương 25/01/2013 Kinh

355 Trần Lâm Nhật Huy 6A5 Nam Sóc Trăng 14/01/2013 Khmer

356 Nguyễn Đăng Khoa 6A5 Nam Bình Dương 01/04/2012 Kinh 074212001699

357 Đặng Hoàng Tuấn Kiệt 6A5 Nam Bình Dương 17/09/2013 Kinh

358 Tô An Lành 6A5 Nam Bình Dương 18/09/2012 Kinh

359 Nguyễn Phước Lộc 6A5 Nam Bình Dương 27/09/2011 Kinh

360 Nguyễn Ngọc Thanh Mai 6A5 Nữ Tây Ninh 26/08/2013 Kinh

361 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 6A5 Nữ Tây Ninh 26/08/2013 Kinh

362 Nguyễn Bảo Minh 6A5 Nam Bình Dương 07/04/2013 Kinh

363 Phan Ngọc Trà My 6A5 Nữ Bình Dương 06/09/2013 Kinh

364 Trần Văn Nhân 6A5 Nam Bình Dương 20/03/2013 Kinh

365 Bùi Lý Minh Nhật 6A5 Nam Bình Dương 14/01/2013 Kinh

366 Nguyễn Minh Nhật 6A5 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 11/10/2013 Kinh

367 Nguyễn Việt Nhật 6A5 Nam Bình Dương 30/11/2012 Kinh
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368 Nguyễn Huỳnh Như 6A5 Nữ TP-Hồ Chí Minh 19/08/2012 Kinh

369 Nguyễn Hữu Đại Phát 6A5 Nam Bình Dương 04/04/2013 Kinh

370 Đào Nguyễn Đại Phú 6A5 Nam Tây Ninh 12/10/2013 Kinh

371 Phan Hữu Phúc 6A5 Nam Bình Dương 26/07/2013 Kinh

372 Nguyễn Thị Trúc Phương 6A5 Nữ Bình Dương 09/10/2013 Kinh

373 Lường Văn Quốc 6A5 Nam Bình Dương 08/01/2013 Kinh

374 Quản Quốc Thịnh 6A5 Nam Bình Dương 02/07/2013 Kinh

375 Lê Xuân Thuận 6A5 Nam Bình Dương 01/09/2013 Kinh

376 Hoàng Thanh Trà 6A5 Nam Bình Dương 28/04/2013 Kinh

377 Hồ Võ Quỳnh Trâm 6A5 Nữ TP. Hồ Chí Minh 18/11/2013 Kinh

378 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 6A5 Nữ Bình Dương 23/12/2013 Kinh

379 Trần Thanh Trúc 6A5 Nữ Bình Dương 02/11/2013 Kinh

380 Lê Trần Tường Vy 6A5 Nữ Bình Dương 06/05/2013 Kinh

381 Lê Tường Vy 6A5 Nữ Bình Dương 20/02/2013 Kinh

382 Nguyễn Ngọc Yến Vy 6A5 Nữ Bình Dương 09/11/2013 Kinh

383 Nguyễn Thị Tường Vy 6A5 Nữ Bình Dương 14/10/2013 Kinh

384 Tạ Hoàng Nhật Vy 6A5 Nữ Bình Dương 16/10/2013 Kinh

385 Trịnh Kiều Thảo Vy 6A5 Nữ Bình Dương 17/07/2013 Kinh

386 Lê Ngọc Như Ý 6A5 Nữ Bình Dương 08/10/2013 Kinh

Nguyễn Nhật Thiên Bảo 6A5 Nam Bình Dương 11/06/2013 Chuyển đến

Dầu Tiếng, ngày 12 tháng 08 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Sương


